
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(Các đơn vị đăng ký vào 2 sheet tương ứng của file này).
TRANG HƯỚNG DẪN CHUNG

   Kính gửi các đơn vị, trường học.

   Thực hiện Công văn số 1237/SGDĐT-GDTrH ngày 22/8/2018 của Sở GDĐT Quảng Nam về việc Hướng dẫn triển 
khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019, nay 
Phòng GDTrH lập bảng Google sheet để các đơn vị đăng ký các dự án tham gia vòng Sơ loại.

   Kính đề nghị các đơn vị điền đầy đủ các thông tin trên bảng đăng ký để chúng tôi thiết lập tài khoản cho các dự án dự 
thi. Đặc biệt lưu ý đăng ký đúng Lĩnh vực của dự án dự thi (tham khảo mục III.3- Công văn hướng dẫn Cuộc thi 
1237/SGDĐT-GDTrH ngày 22/8/2018 của Sở GDĐT Quảng Nam).
* Lưu ý:

   - Thực hiện Công văn hướng dẫn Cuộc thi 1237/SGDĐT-GDTrH ngày 22/8/2018 của Sở GDĐT Quảng Nam, bảng 
Google sheet này được thiết kế để mỗi đơn vị đăng ký tối đa 04 đề tài, riêng các đơn vị có dự án tham gia vòng thi cấp 
quốc gia năm 2017- 2018 được đăng ký tối đa 06 dự án. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho học sinh tham gia cuộc thi, 
đơn vị nào có nhu cầu đăng ký nhiều dự án dự thi hơn thì đăng ký thêm vào phía dưới cùng của bảng đăng ký chúng tôi 
đã lập.

   - Vì thời gian tổ chức các vòng thi rất sít sao nên lưu ý các tác giả dự án nhanh chóng chuẩn bị, đăng nhập và nộp sản 
phẩm sự thi đúng theo thời hạn đã được thông báo.

   - Các đơn vị chỉ được nhập liệu các nội dung của đơn vị mình, không được thay đổi, điều chỉnh nội dung của các đơn 
vị khác, không được thay đổi form của bảng Google sheet.

   Mọi thắc mắc hay góp ý, xin liên hệ ông Trần Thanh Minh, phòng GDTrH sở GDĐT Quảng Nam, điện thoại: 
0235.3852668 hoặc 0935.874678.

   Trân trọng.



ĐĂNG KÝ DỰ ÁN THI KHOA HỌC- KỸ THUẬT CẤP TỈNH NĂM 2018- 2019
(SHEET DÀNH CHO CÁC TRƯỜNG THPT)

   * Danh sách các đơn vị được xếp theo thứ tự alphbet, các đơn vị lưu ý để dễ tìm nhập liệu. Hai trường chuyên ở cuối danh sách.
   * Cần điền đầy đủ các thông tin để BTC tiện liên hệ khi có sự cố.

TT Đơn vị Tên dự án Lĩnh vực Tên tác giả 1 Khối 
lớp Điện thoại Email Tên tác giả 2 (Nếu có) Khối 

lớp Điện thoại Email Tên GV hướng dẫn Điện thoại Email Ghi chú

1 PTDTNT PTDTNT NAM TRÀ MY
Tảo hôn và Hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam : Thực trạng 
và giải pháp. (Nghiên cứu tại một số thôn, nóc ở một số xã trên địa bàn huyện Nam Trà My ) Khoa học xã hội và hành vi Huỳnh Thị Thùy Trang 11/1 0348860889 thuytrangexo614@gmail.com Trần Thị Thanh Thúy 11/3 0387446540 sokute4@gmail.com Nguyễn Thị Nhung 0377397800 bintnm@gmail.com

2 PTDTNT PTDTNT NAM TRÀ MY Bộ thiết bị điện ứng dụng đời sống Kĩ thuật cơ khí Nguyễn Lương Nguyên 3/11 Nguyễn Thị Tường 0773189725
3 PTDTNT PTDTNT NAM TRÀ MY
4 PTDTNT PTDTNT NAM TRÀ MY
5 PTDTNT PTDTNT NƯỚC OA Khôi phục và phát triển cây quế Trà My Khoa học xã hội và hành vi Trần Thị Tiên 11 hamycao1985@gmail.com Cao Thị Hà My 0944872485 hamycao1985@gmail.com

6 PTDTNT PTDTNT NƯỚC OA Phần mềm quản lý nề nếp học sinh trường PTDTNT Nước Oa Phần mềm hệ thống Huỳnh Thị Thu Tươi 11 0329727024 honghanh102@gmail.com Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0962262707 honghanh102@gmail.com

7 PTDTNT PTDTNT NƯỚC OA
8 PTDTNT PTDTNT NƯỚC OA

9 PTDTNT
PTDTNT PHƯỚC SƠN

Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng một số "sản phẩm Xanh" tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Kĩ Thuật môi trường Nguyễn Thị Hồng Anh 11 0362586758 honganhdtntps2018@gmail.com Hồ Văn Quang 11 02353881272 vanquangdtntps2018@gmail.com Lưu Thị Vũ 0965395962 luuthivu1993@gmail.com

10 PTDTNT
PTDTNT PHƯỚC SƠN

Nâng cao nhận thức bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiên cho học sinh trường PTDTNT Khoa học xã hội và hành vi Hồ Thị Y Na 11 0327023198 ynadtntps2018@gmail.com Hồ Phương Thảo 9 02353881567 phuongthaodtntps2018@gmail.
com Nguyễn Đức An 0905184410 43quangtrung@gmail.com

11 PTDTNT PTDTNT PHƯỚC SƠN Quạt làm mát chạy bằng dòng điện tự tạo trong quá trình hoạt động. Kỹ thuật cơ khí và năng lượng vật lí Phạm Đức Minh 11 0368522549 ducminhdtntps2018@gmail.com Phạm Thị Hồng Đào 11 02353 881449 hongdaodtntps2018@gmail.com A Râl Căm 0971007286 andraycam@gmail.com

12 PTDTNT PTDTNT PHƯỚC SƠN Tủ sấy sản phẩm bẳng năng lương mặt trời. Năng lượng vật lí Nguyễn Ngọc Hưng 11 0352784250 ngochungdtntps2018@gmail.com Hồ Thị Oanh 11 A Râl Căm 0971007286 andraycam@gmail.com

13 PTDTNT TỈNH Khóa nhắc phòng cháy nổ Kỹ thuật cơ khí Đinh Văn Đức 12/1 0956015404 Phạm Hùng 0915098356 dtntquangnam13@gmail.com

14 PTDTNT TỈNH

15 PTDTNT TỈNH

16 PTDTNT TỈNH

17 THPT ÂU CƠ

18 THPT ÂU CƠ

19 THPT ÂU CƠ

20 THPT ÂU CƠ

21 THPT BẮC TRÀ MY Hệ thống xử lí ô nhiễm khi phun sơn, phun PU. Kĩ thuật môi trường Phạm Bá Nam 10/1 Bùi Dương Quốc Bảo 10/1 Hoàng Ngọc Thiên Ân 0977393335
22 THPT BẮC TRÀ MY Bồn tiết kiệm nước. Kỹ thuật cơ khí Hồ Ngọc Hân 11/1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0977346041
23 THPT BẮC TRÀ MY Vấn đề kỳ thị đối với HS người dân tộc thiểu số - nguyên nhân và giải pháp. Khoa học xã hội và hành vi Huỳnh Thị Thanh Hòa 11/1 Võ Hồng Hạnh 11/1 Trần Phương Quang 0383128262
24 THPT BẮC TRÀ MY Hệ thống báo động sạc lở đất. Khoa học trái đất và môi trường Đỗ Viết Trinh 11/2 Dương Xuân Quỳnh 10/1 Ngô Phi Công 0399188380
25 THPT BẮC TRÀ MY Giải pháp thay thế dụng cụ tát nước bằng Gàu sòng truyền thống. Kỹ thuật cơ khí Trương Thị Thuỳ Na 12/2 Nguyễn Chí Thành 0973588750
26 THPT BẮC TRÀ MY Dùng chế phẩm vi sinh vật bản địa để xử lí ô nhiễm môi trường của hộ gia đình. Vi Sinh Nguyễn Đức Hạ Vy 12/3 Đinh Thị Xuyên 0379328084
27 THPT CAO BÁ QUÁT Phao hiệu sử dụng năng lượng sóng biển Năng lượng Ngô Quang Luận 12/1 Nguyễn Phúc Vương 12/1 Trần Thiều Phi 0917989717

28 THPT CAO BÁ QUÁT

29 THPT CAO BÁ QUÁT

30 THPT CAO BÁ QUÁT

31 THPT CHU VĂN AN  Thiết kế hệ thống cho tôm, cá ăn tự động cải tiến. Rôbốt và máy thông minh Phan Thanh Huy 11/A2 0333778644 Nguyễn Gia Bảo 11A1 0962293105 Nguyễn Văn Viên 0376737226 viencva1983@gmail.com
32 THPT CHU VĂN AN Kỹ thuật xử lý rác thải hữu cơ trong sinh hoạt gia đình thành phân bón hữu cơ. Vi sinh Nguyễn Khánh Minh Hoàng 12A1 0985552428 Lê Quốc Việt 0985945714 lequocviet1979@gmail.com
33 THPT CHU VĂN AN Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái,sản xuất,sinh hoạt của người dân ven sông Vu Gia. Khoa học Trái đất và Môi trường Nguyễn thị Thắm 11A3 0911902619 kimdongschool9@gmail.com Trần Văn Chanh 0368089078 hoaithuvo89@gmail.com

34 THPT CHU VĂN AN Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý sách trường THPT Chu Văn An. Phần mền hệ thống Bùi Nguyên Nghĩa 12A2 0353049456 Nguyễn Thị Thanh Thúy 0839819661 thuyngoc07tlt@gmail.com

35 THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN Robot vệ sinh môi trường nước Vật lý-Cơ khí Nguyễn Lương Tài 10A1 0899928417 nguyenluongtai2003@gmail.com Đặng Minh Thành 0905496187 dangminhthanh150377@gmail.com

36 THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN

37 THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN

38 THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN

39 THPT DUY TÂN Phân loại rác thải và ứng dụng phương pháp này ở trường THPT Duy Tân Sinh học Trần Minh Nhật 11- 0347121704 Đoàn Nguyễn Anh Quốc 11 0967223460 anhquocdoan1908@gmail.com Đinh Thị Ngọc Bích 0782777379 ngocbichthtpnd@gmail.com
40 THPT DUY TÂN Thiết bị loc nước nhiễm phèn Kỹ thuật môi trường Huỳnh Văn Thìn 12/3 0329811114 thinhuynhtk4@gmail.com Trịnh Quang Tưởng 0935729484 lytuong1977@gmail.com
41 THPT DUY TÂN Máy li tâm Kỹ thuật cơ khí Hồ Văn Đoàn 11/1 0345606458 vandoan48@gmail.com Nguyễn Tấn Huệ 0905307544 tanhuedt@gmail.com
42 THPT DUY TÂN Ứng dụng Microsoft Access Tin học 12 xây dựng phần mềm quản lí đoàn viên Phần mềm hệ thống Đỗ Thanh Trường 12 0975688560 volamchimong20011.to@gmail.com Hoàng Thị Linh Phượng 0986741973 hoangthilinhphuongtk@gmail.com
43 THPT HÀ HUY TẬP

44 THPT HÀ HUY TẬP

45 THPT HÀ HUY TẬP

46 THPT HÀ HUY TẬP

47 THPT HIỆP ĐỨC Dụng cụ thu gom và đóng bao nông sản. Kỹ thuật cơ khí Lê Ngọc Khánh 11 0982883810 khanhpbc2001@gmail.com Đặng Vĩnh Hiếu 02353603072 dangvinhhieu.thpt@gmail.com

48 THPT HIỆP ĐỨC Máy lọc không khí, làm giảm nhiệt độ môi trường. Kỹ thuật môi trường Dương Thanh Trúc 12 0982883810 trucduong2001@gmail.com Đặng Vĩnh Hiếu 02353603072 dangvinhhieu.thpt@gmail.com

49 THPT HIỆP ĐỨC Thiết bị lọc nước bằng năng lượng mặt trời Kỹ thuật môi trường Trương Tấn Thiện 12 0982883810 tthien084@gmail.com Nguyễn Đình Trung 12 0982883810 tthien084@gmail.com Nguyễn Tuấn Hải 02353603072 dangvinhhieu.thpt@gmail.com

50 THPT HIỆP ĐỨC

51 THPT HIỆP ĐỨC

52 THPT HIỆP ĐỨC

53 THPT HỒ NGHINH

54 THPT HỒ NGHINH Hệ thống xử lý nước thải nhuộm chiếu tại hộ gia đình ở các làng nghề huyện Duy Xuyên Kỹ thuật môi trường Huỳnh Thị Diệu 11 0347551158 dieuxinhdep823@gmail.com Nguyễn Đức Tuấn 11 Nguyễn Văn Tứ 0979705587 nguyentu1986dhdx@gmail.com

55 THPT HỒ NGHINH

56 THPT HỒ NGHINH

57 THPT HOÀNG DIỆU Không có dự án tham gia
58 THPT HOÀNG DIỆU Không có dự án tham gia
59 THPT HOÀNG DIỆU Không có dự án tham gia
60 THPT HOÀNG DIỆU Không có dự án tham gia
61 THPT HOÀNG SA

62 THPT HOÀNG SA

63 THPT HOÀNG SA

64 THPT HOÀNG SA

65 THPT HÙNG VƯƠNG Sản xuất gạch lát đường từ vật liệu nilong tái chế Khoa học vật liệu Nguyễn Huy Hoàng 10 Nguyễn Ngọc Hùng 0935.236182 hunghv1979@gmail.com

66 THPT HÙNG VƯƠNG Máy đuổi dơi cho vườn cây bằng sóng âm Kĩ thuật cơ khí Phạm Nhật Long 11 Đặng Đức Chinh 0947.283260

67 THPT HÙNG VƯƠNG
Nâng cao tính tự chủ của học sinh và trách nhiệm của giáo viên trong trường THPT thông qua việc 
xây dựng và áp dụng bộ bảng hỏi dành cho học sinh.

Khoa học Xã hội- Hành vi Ngô Tấn Hậu 11 03.82225815

tanhau.giahuy291102@gmail.com

Trần Phúc Nhân 10 0929.127877

phucnhant@gmail.com
68 THPT HÙNG VƯƠNG Ngại giao tiếp- thực trạng đáng báo động ở học sinh THPT. Khoa học Xã hội- Hành vi Nguyễn Thuỳ Trang 12 Trịnh Văn Việt 12 Lê Thị Hồng Bích 0935.000617 vanphonghungvuong2015@gmail.

com

69 THPT HÙNG VƯƠNG
Điều tra xã hội học một số vấn đề để hỗ trợ định hướng thực hiện đề án "Xã hội hóa giáo dục, chuyển 
đổi mô hình trường Công lập ra Ngoài công lập" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Khoa học Xã hội- Hành vi Ngô Nhật Nguyên 11 07.03044912

Nguyen01203044912@gmail.com

Cao Hoàng Lệ Quyên 11

70 THPT HUỲNH NGỌC HUỆ Hệ thống tưới nướcđiều khiển từ xa bằng cảm biến nhiệt, độ ẩm , ánh sáng Hệ thống nhúng Nguyễn  Đình  Đức 12/6 0363562830 nguyendinhduc1501@gmail.com Phan Tá  Anh  Đào 12/3 0906587857 daoben188@gmail.com Huỳnh Xuân  Thịnh 0935364480 thinhhnhdl@gmail.com

71 THPT HUỲNH NGỌC HUỆ Thiết bị dập lửa bằng sóng âm Năng lượng vật lý Trần  Lê Hoài Ân 12/1 0379014733 deepsea3010@gmail.com Dương Quốc  Đăng Tường 12/1 0935220901 duongquocdagtuong@gmail.com Huỳnh  Minh  Tâm 01223068721 tamdailoc@gmail.com

72 THPT HUỲNH NGỌC HUỆ Bộ dụng cụ xúc nông sản nhanh và tiện lợi Kĩ thuật cơ khí Trần Lê Bảo Nguyên 10/2 0983806505 tn2842003@gmail.com không Trần  Đình  Khoa 0906512936 trandinhkhoa154@gmail.com

73 THPT HUỲNH NGỌC HUỆ

74 THPT HUỲNH THÚC KHÁNG Sử dụng chai nhựa làm tấm chống thấm tường nhà. Kĩ thuật môi trường. Huỳnh Châu Báu 11 0398527554 chaubau2002@gmail.com Võ Thị Ly 0382749758 vothilyhtk73@gmail.com

75 THPT HUỲNH THÚC KHÁNG Chế tạo thiết bị kiểm soát pH môi trường nước thông minh. Kĩ thuật môi trường. Trần Ngọc Thắng 11 0359194113 korgngocthang@gmail.com Nguyễn Thành 0382157147 thaythanhsinh@gmail.com

76 THPT HUỲNH THÚC KHÁNG Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất sữa chua đậu phộng lên men. Vi Sinh. Võ Tấn Đạt 11 0329672303 Tandatvo91@gmail.com Nguyễn Thành 0382157147 thaythanhsinh@gmail.com

77 THPT HUỲNH THÚC KHÁNG Máy cắt cây xanh đường phố. Kĩ thuật cơ khí. Phạm Quang Hiếu 11 0356349682 koku47556@gmail.com Trần Thành Danh 11 0972989664 danh102tk@gmail.com Phan Đình Tuấn 0983833546 phandinhtuan.htk@gmail.com

78 THPT KHÂM ĐỨC

79 THPT KHÂM ĐỨC

80 THPT KHÂM ĐỨC

81 THPT KHÂM ĐỨC

82 THPT LÊ HỒNG PHONG

83 THPT LÊ HỒNG PHONG

84 THPT LÊ HỒNG PHONG

85 THPT LÊ HỒNG PHONG

86 THPT LÊ QUÝ ĐÔN ỨNG DỤNG GIỚI THIỆU, QUẢNG BÁ, HỖ TRỢ KHÁCH DU LỊCH VỀ VÙNG ĐẤT 
QUẢNG NAM

Phần mềm hệ thống Nguyễn Duy Khoa 10 922847245 khoanguyenfotk3@gmail.com Nguyễn Bảo Chi 11 0935604001 nguyenbaochi107@gmail.com Nguyễn Phúc Thịnh 941745456 thinh180281@gmail.com
87 THPT LÊ QUÝ ĐÔN Hệ thống tưới cây tự động (Tưới vườn rau trong nhà) dựa vào nhiệt độ và độ ẩm Kỹ thuật cơ khí Nguyễn Vinh Quang 12 366423770 quangdoan2312@gmail.com Huỳnh Thị Kỹ 0392976099 huynhthikylqd@gmail.com
88 THPT LÊ QUÝ ĐÔN Tích cực hóa vốn từ vựng tiếng Anh cấp THPT hiện hành Phần mềm hệ thống Nguyễn Phạm Lâm Duy 12 949330371 nital.duy@gmail.com Trần Lê Thị Trà My 12 969740147 myle10032001@gmail.com Phan Ngọc Quang 084972190585 pnquang.lqd@gmail.com
89 THPT LÊ QUÝ ĐÔN 12 0335903205 duytk0208@gmail.com

90 THPT LƯƠNG THẾ VINH

91 THPT LƯƠNG THẾ VINH

92 THPT LƯƠNG THẾ VINH

93 THPT LƯƠNG THẾ VINH

94 THPT LƯƠNG THÚC KỲ

95 THPT LƯƠNG THÚC KỲ

96 THPT LƯƠNG THÚC KỲ

97 THPT LƯƠNG THÚC KỲ

98 THPT LÝ TỰ TRỌNG

99 THPT LÝ TỰ TRỌNG

100 THPT LÝ TỰ TRỌNG

101 THPT LÝ TỰ TRỌNG

102 THPT NAM GIANG

103 THPT NAM GIANG

104 THPT NAM GIANG

105 THPT NAM GIANG

106 THPT NAM TRÀ MY

107 THPT NAM TRÀ MY

108 THPT NAM TRÀ MY

109 THPT NAM TRÀ MY

110 THPT NGUYỄN DỤC

111 THPT NGUYỄN DỤC

112 THPT NGUYỄN DỤC

113 THPT NGUYỄN DỤC

114 THPT NGUYỄN DUY HIỆU Máy bắt côn trùng đa năng Kỹ thuật cơ khí Nguyễn Văn Hạo 11 0899893102 hao0905912920@gmail.com Đinh Phúc Đạt 11 0708586624 phucdat123789@gmail.com Nguyễn Thị Phượng 0703962441 nguyenphuong191@gmail.com

115 THPT NGUYỄN DUY HIỆU

116 THPT NGUYỄN DUY HIỆU

117 THPT NGUYỄN DUY HIỆU

118 THPT NGUYỄN HIỀN Hệ thống giữ ẩm và làm mát tự động cho cây trồng Hệ Thống Nhúng Ngô Trương Hồng Cảnh 12/1 0941491554 tieuchieu2001@gmail.com Ngô Văn Hiếu 11/1 0888739133 h3z3romantic@gmail.com Nguyễn Ngọc Tấn 0935219496 tannn.nh@gmail.com
119 THPT NGUYỄN HIỀN Mô hình xe dò đường cho người khiếm thị Hệ Thống Nhúng Lưu Văn Nhật Tú 12/2 0775411119 tudotcb@gmail.com Nguyễn Vương Quốc 

Trường Thọ
0934803893 vqtruongtho11.3@gmail.com

120 THPT NGUYỄN HIỀN Hệ thống chưng cất nước biển thành nước ngọt Kỹ Thuật cơ khí Nguyễn Thanh Vũ 10/3 0375505504 thanhvustar512@gmail.com Lê Đức Lộc 0982362310 dloctgiang@gmail.com

121 THPT NGUYỄN HIỀN Bàn chải quét nhà tự động. Kỹ Thuật cơ khí Nguyễn Tự 10/6 0935323391 Võ Thị Bích liên 0938795243 bichlienvayly1984@gmail.com

122 THPT NGUYỄN HUỆ

123 THPT NGUYỄN HUỆ

124 THPT NGUYỄN HUỆ

125 THPT NGUYỄN HUỆ

126 THPT NGUYỄN KHUYẾN Tích hợp công nghệ quét - in 3D Kỹ thuật cơ khí Đặng Thành Sơn 11/9 0373492904 thanhson.thanhquyt@gmail.com Phạm Đông 0934746135 phamdonghoian@gmail.com

127 THPT NGUYỄN KHUYẾN

128 THPT NGUYỄN KHUYẾN

129 THPT NGUYỄN KHUYẾN

130 THPT NGUYỄN KHUYẾN

131 THPT NGUYỄN KHUYẾN

132 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH Tên lửa hỗ trợ khám phá khí quyển và phục vụ phòng cháy chữa cháy. Kỹ thuật cơ khí Huỳnh Nhất Thống 12 0789721305 soviet2022001@gmail.com Trương Trọng Nghĩa 12 Lương Lê Cường 0935994868 lecuong1503@gmail.com

133 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

134 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

135 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

136 THPT NGUYỄN TRÃI

137 THPT NGUYỄN TRÃI

138 THPT NGUYỄN TRÃI

139 THPT NGUYỄN TRÃI

140 THPT NGUYỄN VĂN CỪ Ôtô mini sử dung năng lượng gió Năng lượng Nguyễn Hoàng Triều 12 0378568354 trieua2k33@gmail.com Trần Xuân Phong 0905691856 tranphong79nvc@gmail.com

141 THPT NGUYỄN VĂN CỪ Thiết bị lọc nước bằng năng lượng mặt trời Năng lượng Nguyễn Văn Tú 12 nguyentu27092001@gmail.com Đồng Bích Khoa 12 Trần Xuân Phong 0905691856 tranphong79nvc@gmail.com

142 THPT NGUYỄN VĂN CỪ

143 THPT NGUYỄN VĂN CỪ

144 THPT NGUYỄN VĂN TRỖI

145 THPT NGUYỄN VĂN TRỖI

146 THPT NGUYỄN VĂN TRỖI

147 THPT NGUYỄN VĂN TRỖI

148 THPT NÔNG SƠN

149 THPT NÔNG SƠN

150 THPT NÔNG SƠN
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ĐĂNG KÝ DỰ ÁN THI KHOA HỌC- KỸ THUẬT CẤP TỈNH NĂM 2018- 2019
(SHEET DÀNH CHO CÁC TRƯỜNG THPT)

   * Danh sách các đơn vị được xếp theo thứ tự alphbet, các đơn vị lưu ý để dễ tìm nhập liệu. Hai trường chuyên ở cuối danh sách.
   * Cần điền đầy đủ các thông tin để BTC tiện liên hệ khi có sự cố.

TT Đơn vị Tên dự án Lĩnh vực Tên tác giả 1 Khối 
lớp Điện thoại Email Tên tác giả 2 (Nếu có) Khối 

lớp Điện thoại Email Tên GV hướng dẫn Điện thoại Email Ghi chú

151 THPT NÔNG SƠN

152 THPT NÚI THÀNH Nghiên cứu hệ thống theo dõi, báo cháy và tự chữa cháy trên tàu gỗ đánh bắt xa bờ Hệ thống nhúng Đặng Công Ảnh 12 conganh2020@gmail.com Lê Văn Vũ 0946926633 levanvunt1979@gmail.com
153 THPT NÚI THÀNH

154 THPT NÚI THÀNH

155 THPT NÚI THÀNH

156 THPT PHẠM PHÚ THỨ Máy tạo năng lượng từ bão Năng lượng vật lý Lê Tiến Trí 12 0359614368 Trần Đức Toàn 12 0796631339 Trần Hữu Thịnh 0932512832 tnphamphuthu@gmail.com

157 THPT PHẠM PHÚ THỨ Chuồng gà thông minh cho hộ gia đình Rô bốt và máy thông minh Nguyễn Văn Phúc Thảo 12 0765314769 Phan Thế Hiền 12 0905863674 Nguyễn Trọng Sinh 0905785585 nguyentrongsinh1977@gmail.com

158 THPT PHẠM PHÚ THỨ

159 THPT PHẠM PHÚ THỨ

160 THPT PHẠM VĂN ĐỒNG

161 THPT PHẠM VĂN ĐỒNG

162 THPT PHẠM VĂN ĐỒNG

163 THPT PHẠM VĂN ĐỒNG

164 THPT PHAN BỘI CHÂU Máy báo nước lũ Môi trường Đỗ Anh Sin 12 037 4493 057 mrsino057@gmail.com Nguyễn Văn Hơn 11 01292 155 405 nguyenvanhontk4@gmail.com Nguyễn Ngọc Tân 0972 601 257 nguyenngoctan39166@gmail.com

165 THPT PHAN BỘI CHÂU

166 THPT PHAN BỘI CHÂU

167 THPT PHAN BỘI CHÂU

168 THPT PHAN CHU TRINH Thiết bị cảnh báo, giám sát ô nhiễm không khí kỹ thuật môi trường Cao văn Kiệt 10 0383144017 kietcao29032009@gmail.com Lê Minh Mạnh 10 0868694403 babayt.manh@gmail.com Nguyễn Tấn Thắng 0917986906 thangqn0123@gmail.com

169 THPT PHAN CHU TRINH APP trắc nghiệm Vật lý Tin học Đào Phước Hoàng 10 0388729855 phuochoang2x@gmail.com Phạm Thanh Hùng 0336829577 hungnguyenpt1234@gmail.com

170 THPT PHAN CHU TRINH Mô hình năng lượng điện sạch tích hợp dùng cho hộ gia đình và nhà xưởng Năng lượng-hệ thống nhúng Nguyễn Văn Sỹ 12 0327830414 Synguyenfa@gmail.com Phạm Thanh Hùng 0336829578 hungnguyenpt1234@gmail.com

171 THPT PHAN CHU TRINH

172 THPT QUẢNG ĐÔNG

173 THPT QUẢNG ĐÔNG

174 THPT QUẢNG ĐÔNG

175 THPT QUẢNG ĐÔNG

176 THPT QUANG TRUNG Làm máy ép nước mía từ cây lồ ô Kỹ thuật môi trường Alăng Hùng 10 (không có) (không có) Bhnướch Hiếu Thảo 10 (không có) (không có) Bríu Thị Bé 0989940943 hoahien81@gmail.com

177 THPT QUANG TRUNG

178 THPT QUANG TRUNG

179 THPT QUANG TRUNG

180 THPT QUẾ SƠN Máy biến nước mặn thành nước ngọt Hóa học Nguyễn Quang Tuân 11 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0905941220 lehang3167@gmail.com

181 THPT QUẾ SƠN

182 THPT QUẾ SƠN

183 THPT QUẾ SƠN

184 THPT SÀO NAM Bầy ong ruồi vàng Sinh học Nguyễn Văn Minh Triết 12/1 0777957886 minhtriet0382001@gmail.com Xa Văn Lan 0905409436 xalansn@gmail.com

185 THPT SÀO NAM Bộ đếm tự ngắt xinhan sau thời gian định trước Vật lý - Điện - Điện tử (Máy thông minh) Huỳnh Công Minh 10/1 0354398345 Nguyễn Thế Vỹ 11/1 Nguyễn Văn Chương 0986494121 haanhnguyen32@gmail.com

186 THPT SÀO NAM WEB hỗ trợ học sinh mất kiến thức nền Hóa học Tin học - Hóa học Đoàn Ngọc Minh Trí 11/1 0774539773 minhtrigk070102@gmail.com Nguyễn Văn Chương 0986494121 haanhnguyen32@gmail.com

187 THPT SÀO NAM Khăn lâu bảng chống bụi Vật lý Nguyễn Đắc Hoàng Nghĩa 11/5 0797188131 hoangnghianguyendac@gmail.com Xa Văn Lan 0905409436 xalansn@gmail.com

188 THPT THÁI PHIÊN

189 THPT THÁI PHIÊN

190 THPT THÁI PHIÊN

191 THPT THÁI PHIÊN

192 THPT THPT TÂY GIANG

193 THPT THPT TÂY GIANG

194 THPT THPT TÂY GIANG

195 THPT THPT TÂY GIANG

196 THPT TIỂU LA Thuật toán hỗ trợ phiên dịch ngôn ngữ kí hiệu 21. Phần mềm hệ thống, thuật toán, an 
ninh máy tính...

Nguyễn Vĩnh Huy 12 0935142584 Hagamiyuusan@gmail.com

197 THPT TIỂU LA

198 THPT TIỂU LA

199 THPT TIỂU LA

200 THPT TRẦN CAO VÂN Hệ thống Barie thông minh Hệ thông nhúng Đặng Ngọc Khoa 11 0866819076 khoastkhkt2002@gmail.com Trần Ngọc Hồng 0914563027 hongtcv78@gmail.com

201 THPT TRẦN CAO VÂN Tuabin tạo năng lượng điện nhờ chênh lệch áp suất của dòng lưu lượng xe Năng lượng vật lý Trần Hoàng Anh 12 0773494809 tranhoanganh.92001@gmail.com Trần Đình Sâm 0336555998 trandinhsam.trandinh@gmail.com

202 THPT TRẦN CAO VÂN

203 THPT TRẦN CAO VÂN

204 THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA Không có dự án tham gia

205 THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA

206 THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA

207 THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA

208 THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

209 THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

210 THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

211 THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

212 THPT TRẦN PHÚ Bộ điều khiển mạng lưới điện bằng Smartphone Hệ thống nhúng Cao Văn Vinh 10/2 0368893508 caovanvinh2003@gmail.com Trần Văn Tâm 0982596984 hathuong.tk@gmail.com

213 THPT TRẦN PHÚ

214 THPT TRẦN PHÚ

215 THPT TRẦN PHÚ

216 THPT TRẦN QUÝ CÁP Nâng cao nhận thức và thái độ của học sinh THPT về vấn đề biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên 
tai Khoa học trái đất và môi trường Nguyễn Huỳnh Hương Giang 12/1 0948157294 nguyenhuynhhuonggiang@gmail.

com Nguyễn Tài Thu 093218842 taithuhavn1992@gmail.com

217 THPT TRẦN QUÝ CÁP Ứng dụng năng lượng tái tạo trong giảng dạy công nghệ thông tin cho học sinh vùng sâu vùng xa Khoa học ứng dụng Lê Hữu Gia Bảo 12/2 0763 903 405 huugiabaole0406@gmail.com Lâm Văn Tuấn 12/2 0796963209 lamvantuan93201@gmail.com Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 0914 747 958 anhnguyet159@gmail.com

218 THPT TRẦN QUÝ CÁP Máy làm lạnh thân thiện môi trường dành cho người có thu nhập thấp kỹ thuật cơ khí Võ Đan Quyên 12/1 0394 711 421 danquyen184@gmail.com Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 0914 747 958 anhnguyet159@gmail.com

219 THPT TRẦN QUÝ CÁP

220 THPT TRẦN VĂN DƯ Máy lọc nước sử dụng năng lượng mặt trời Vật lý Nguyễn Ánh Ly 11/1 Võ Quang Tư 0904645815 quangtutvd@gmail.com

221 THPT TRẦN VĂN DƯ Chế phẩm thuốc BVTV sinh học từ tỏi Sinh học Phạm Huyền Diệp 10/1 Lê Thị Mỹ Duyên 10/1 Nguyễn Thị Thanh Hảo 0979395183 ngocduyquangnam@gmail.com

222 THPT TRẦN VĂN DƯ Tạo ra dòng điện sóng nước Vật lý Lê Thanh Sơn 12/3 Bùi Trần Chính 0917325572 chinhlytvd@gmail.com

223 THPT TRẦN VĂN DƯ

224 THPTC LÊ THÁNH TÔNG Hội chứng đám đông trong học sinh, sinh viên Khoa học-Xã hội hành vi Phan Quỳnh Hương 10 0979101246 phanquynhhuong003@gmail.com Nguyễn Trần Thảo Nguyên 10 0918902175 nnguyn951@yahoo.com.vn Văn Thị Phương Trang 0935502394 vanphuongtrang82@gmail.com
225 THPTC LÊ THÁNH TÔNG Nâng cao nhận thức về văn hóa đọc của học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Khoa học-Xã hội hành vi Lê Lưu Ngân Giang 10 0834335414 giangnganle03@gmail.com Trần Nguyễn Trà My 10 thaplysenhca2039@gmail.com Văn Thị Phương Trang 0935502394 vanphuongtrang82@gmail.com
226 THPTC LÊ THÁNH TÔNG Thắt lưng cảnh báo đột quỵ và định vị người dùng qua điện thoại. CNTT Phạm Lại Minh Hoàng 12 768601587 hoangtocngo@gmail.com Võ Trung Vỹ 12 918615934 votrungvy@gmail.com Nguyễn Đức Nhân 905943004 nguyenducnhan2112@gmail.com
227 THPTC LÊ THÁNH TÔNG Thiết bị xử lý khí thải động cơ LTT 1.0 cơ khí Nguyễn Ngọc Thái Duy 10 984091024 thduy38@gmail.com Phan Văn Nguyên 10 708033506 nguyenpv.30@gmail.com Nguyễn Thị Trang 935267729 trangtq87@gmail.com
228 THPTC LÊ THÁNH TÔNG Phương pháp đánh giá ô nhiễm kim loại nặng bằng con trai sông. Kỹ thuật sinh học Lý Phục Sinh 10 768601587 phucsinh@gmail.com Lê Minh Hậu 10 918615934 minhhau@gmail.com Nguyễn Đức Nhân 905943004 nguyenducnhan2112@gmail.com
229 THPTC LÊ THÁNH TÔNG Dụng cụ kiểm tra nước sạch đơn giản Hóa sinh Lê Thị Yến Ly 10 984091024 yenly@gmail.com Lê Thiện Thanh Ngân 10 708033506 thanhngan@gmail.com Phan Văn Thuận 977289498 phanthuan77@gmail.com
230 THPTC NGUYỄN BỈNH KHIÊM Hệ thống thu gom rác thải dựa trên nền tảng IoT Hệ thống nhúng Phan Ngọc Anh 12 838939059 Phanngocanh.quangnam@gmail.comNguyễn Ngọc Gia Huy 12 583312296 Giahuy392001@gmail.com Phan Công Thành 0913262194, 0976922758pcthanh77@gmail.com

231 THPTC NGUYỄN BỈNH KHIÊM Nghiên cứu hệ thống theo dõi và tự động điều hòa lượng oxy hòa tan trong hồ nuôi tôm thẻ chân 
trắng trên bạt ở hộ nuôi tôm thủ công Hệ thống nhúng Lâm Quang Duy 11 928003161 lamquangduy26042002@gmail.

com Nguyễn Thị Bảo Duyên 11 916892724 baoduyen.nbk@gmail.com Phan Văn Lĩnh 0919013516, 
0905549322 vanlinh.phan@gmail.com

232 THPTC NGUYỄN BỈNH KHIÊM Ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường mô phỏng và tương tác trên bộ thẻ các động vật trong 
sách đỏ Việt Nam

Kĩ thuật Lê Khắc Trường An 12 0348738268 truonganletk@gmail.com Phạm Gia Huy 11 Phan Văn Lĩnh 0919013516, 
0905549322 vanlinh.phan@gmail.com

233 THPTC NGUYỄN BỈNH KHIÊM

234 THPTC NGUYỄN BỈNH KHIÊM

235 THPTC NGUYỄN BỈNH KHIÊM
236 THPT THPT NGUYỄN HIỀN MÁY BẮT ONG RUỒI VÀNG GÂY HẠI KHOA HỌC ĐỘNG VẬT TRẦN VĂN TUẤN 10/3 582023594 lmduytrung@gmail.com Lưu Thị Mỹ Huyền 968091409 luumyhuyen79@gmail.com
237 THPT THPT NGUYỄN HIỀN CÔNG CỤ LỌC NƯỚC DI ĐỘNG HÓA SINH TỔNG HỢP ĐẶNG VIỆT HUY 10/2 905872856 Phạm Kim Mỹ 973173738
238 THPT THPT NGUYỄN HIỀN NGÔI NHÀ XANH NĂNG LƯỢNG VẬT LÝ HUỲNH VĂN THÁI 10/1 thaihuynh31220030913@gmail.

com.
Nguyễn Vương Quốc 
Trường Thọ

934803893 vqtruongtho11.3@gmail.com
THPT DUY TÂN La Bàn Lịch sử - Văn hóa vùng đông Tam Kỳ Sử học Nguyễn Bá Quang 12/5 815541280 Ca Tâm 972179579
THPT DUY TÂN Để học sinh hứng thú trong tiết Ngữ văn Khoa học xã hội Nguyễn Hoàng Du 11/1 359443096 du.nguyenhoang123@gmail.com Trần Thị Luyến 946894361 hongtrang239@gmail.com
THPT DUY TÂN Trải nghiệm thực tế để làm tốt thể văn thuyết minh Khoa hoc xã hội và hành vi Phạm Thị Hoài Thương lớp 10/9 1259243046 phamthihoathuong.dmx@gmaill.comHuỳnh Thị Kim Chi lớp 10/9 1696154183 hoangthiennhi0510@gmail.com Bùi Thị Kim Thoa 967564570 kimsuanphubui@gmail.com
THPT DUY TÂN Máy bắn bóng cơ khí Phạm Nguyễn Hoàng Lan 11/1 523559633 hoanglan23032002@gmail.com Trần Quốc Việt 387866509 dthanhduytan@gmail.com
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ĐĂNG KÝ DỰ ÁN THI KHOA HỌC- KỸ THUẬT CẤP TỈNH NĂM 2018- 2019
(SHEET DÀNH CHO CÁC PHÒNG GDĐT)

   * Danh sách các đơn vị được xếp theo thứ tự alphbet, các đơn vị lưu ý để dễ tìm nhập liệu.
   * Cần điền đầy đủ các thông tin để BTC tiện liên hệ khi có sự cố.

TT Đơn vị Tên dự án Lĩnh vực Tên tác giả 1 Khối 
lớp Trường Điện thoại Email Tên tác giả 2 (Nếu có) Khối 

lớp Trường Điện thoại Email Tên GV hướng dẫn Trường Điện thoại Email Ghi chú

1 PGD BẮC TRÀ MY XE ĐẠP LỒNG GHÉP ĐA CHỨC NĂNG Vật Lí Võ Thị Thu Ngăng 9 PTDT BT THCS
 Lý Tự Trọng lytutrong116@gmail.com Phạm Thị Mãi 8 PTDTBT THCS Lý Tự Trọng lytutrong116@gmail.com Ngô Văn Thịnh PTDT BT THCS Lý Tự Trọng 0359617715 ngovanthinhthcs@gmail.com

2 PGD BẮC TRÀ MY THÙNG RÁC DI ĐỘNG Kĩ thuật môi trường Nguyễn Ngọc Minh Tuấn 9 Phương Đông 01273064799 nguyenminhtuan2018@gmail.com Nguyễn Văn Nhân 9 THCS Phương Đông 0375992119 vannhan20182018@gmail.comTrần Thanh Anh Mai THCS Phương Đông 0975692875 anhmai10101978@gmail.com
3 PGD BẮC TRÀ MY MÁY TỈA HẠT ĐA NĂNG Cơ khí Nguyễn Viết Hoài Nam 9 THCS Nguyễn Du Nguyễn Phú Hùng 9 THCS Nguyễn Du Phạm Thị Tiên THCS Nguyễn Du 367289576 tienk1092@gmail.com
4 PGD BẮC TRÀ MY ĐIỀU CHẾ DUNG DỊCH ĐUỔI GIÁN, CHUỘT, RUỒI, MUỖI,...CHIẾT XUẤT 

TỪ CÂY SẢ, RAU BẠC HÀ Kĩ thuật môi trường Phạm Nguyễn Hoài Nhi 8 THCS Huỳnh Thúc Kháng0375326537 Hoainhipham.610@gmail.com Phan Thị Thành Tâm 8 Huỳnh Thúc Kháng 0976561890 thanhbtm79@gmail.com Nguyễn Thị Tân Quyên THCS Huỳnh Thúc Kháng0945263745 tanquyenhtk@gmail.com
5 PGD DUY XUYÊN Thiết bị xử lý khí độc trong thí nghiệm Hóa học Năng lượng vật lý Nguyễn Ngọc Thùy Dương 9/1 THCS Lương Thế Vinh 0378564995 duongthuy02062004 Võ Ly Na 9 THCS Lương Thế Vinh 0982303498 navo0404@gmail.com Văn Phú Ngọ THCS Lương Thế Vinh 0918797325 vanphungo@gmail.com
6 PGD DUY XUYÊN Lối sống buông thả trong học sinh và 1 số biện pháp khắc phục. Xã hội hành vi Dương Thúy Hiền 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm0396868104 duongthuyhien2602@gmail.com Nguyễn Lê Thị Tường Vi 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm0773225218 tuongvinguyen2201@gmail.comNguyễn Tấn Sinh THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm0357456720 hoaitam76@gmail.com
7 PGD DUY XUYÊN Mô hình chữa cháy tự động trong từng hộ gia đình. Cơ khí Nguyễn Huỳnh Thanh Tân 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm0855415944 nguyenhuynhthanhtan20004@gmail.comVõ Đức Hoàng Huy 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm0376062131 voduchoanghuy@gmail.com Nguyễn Duy Phương THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm0905673277 sinhthaihoc809@gmail.com
8 PGD DUY XUYÊN “Tấm chắn phù du”-Nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông. Cơ khí Nguyễn Thành Trung 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm0983311798 thuanmax2004@gmail.com Trần Văn Thuận 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm0397568106 thuanmax2004@gmail.com Nguyễn Duy Phương THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm0905673277 sinhthaihoc809@gmail.com
9 PGD ĐẠI LỘC Máy phơi đồ thông minh Hệ thống nhúng Võ Nhật Hưng 9 THCS Nguyễn Huệ 0961296509 nhathungsmart@gmail.com Bùi Ngọc Tú 9 THCS Nguyễn Huệ 0275862572 ngoctu30102004@gmail.com Trần Sĩ Trực THCS Nguyễn Huệ 0356026820 transitruc12345@gmail.com

10 PGD ĐẠI LỘC Thiết bị điều khiển thông minh Hệ thống nhúng Phạm Văn Thảo 8 THCS Trần Phú 0869004051 ngothinga1188@gmail.com Nguyễn Văn Phương THCS Trần Phú 0935515070 nguyenphuong077@gmail.com

11 PGD ĐẠI LỘC Hệ thống cảnh báo trộm bằng cảm biến hồng ngoại Hệ thống nhúng Ngô Thị Hải Viên 7 THCS Tây Sơn 0977425519 haivands@gmail.com Trần Minh Hiếu 7 THCS Tây Sơn trungtintaysontpt@gmail.comLê Võ Thái Cường THCS Tây Sơn 0967615214 levothaicuong@gmail.com
12 PGD ĐẠI LỘC Thiết bị nâng hàng đa năng Cơ Khí Lê Văn Phú 9 THCS Mỹ Hòa phulevan88888@gmail.com Lê Thị Phương Anh 9 THCS Mỹ Hòa 01263573398 piinov245@gmail.com Nguyễn Ngọc Vân THCS Mỹ Hòa 0948263491 ngocvanmyhoa@gmail.com
13 PGD ĐIỆN BÀN Chế tạo phân bón lá từ dịch chiết khô dầu lạc Hóa sinh - Tổng hợp Trần Hữu Hoàng Hiếu 8 THCS Võ Như Hưng Vương Phương Nguyệt 8 Nguyễn Công Trứ THCS Võ Như Hưng 0905576106 nguyencongtru8x@gmail.com

14 PGD ĐIỆN BÀN Thiết bị chống trộm Kỹ thuật cơ khí Huỳnh Tấn Tâm 8 THCS Lê Ngọc Giá Lê Thị Mỹ hạnh THCS Lê Ngọc Giá 01288531696 hạnh1193svl @ gmail.com

15 PGD ĐIỆN BÀN Thiết bị báo động mực nước lũ Kỹ thuật cơ khí Lê Thanh Hưng 9 THCS Ông Ích Khiêm Lê Thị Hòa THCS Ông Ích Khiêm 0986131406

16 PGD ĐIỆN BÀN

17 PGD ĐÔNG GIANG Sẽ chấm chọn 4 sản phẩm và đăng ký sau ngày 27/11/2018

18 PGD ĐÔNG GIANG Sẽ chấm chọn 4 sản phẩm và đăng ký sau ngày 27/11/2019

19 PGD ĐÔNG GIANG Sẽ chấm chọn 4 sản phẩm và đăng ký sau ngày 27/11/2020

20 PGD ĐÔNG GIANG Sẽ chấm chọn 4 sản phẩm và đăng ký sau ngày 27/11/2021

21 PGD HIỆP ĐỨC Ứng dụng mô hình MVC trong xây dựng phần mềm chấm điểm thi đua học sinh Phần mềm hệ thống Nguyễn Văn Thế Hiệp 9 THCS Phan Bội Châu 0969711757 thegiep18@gmail.com Nguyễn Phương Minh Trí 9 THCS Phan Bội Châu 0974005262 tris123456789@gmail.com Đoàn Thị Ngọc Lĩnh THCS Phan Bội Châu 0977092414 ngoclinh8100@gmail.com

22 PGD HIỆP ĐỨC Hàng rào chống trộm thông minh bằng laze Khoa học vật liệu Trần Trung Nguyên 8 THCS Nguyễn Văn Trỗi 0914155778 trungnguyennvt2018@gmail.com Nguyễn Văn Duy 9 THCS Nguyễn Văn 
Trỗi 0362798455 vanduy140204@gmail.com Nguyễn Tấn Lãnh THCS Nguyễn Văn 

Trỗi
0982553959 tanlanhnvthd@gmail.com

23 PGD HIỆP ĐỨC Hệ thống cảnh báo trượt lở núi, taluy ven đường Vật lí và Thiên văn Phạm Văn Triều 9 TH&THCS Trần Hưng 
Đạo

0919813588 phamvantrieu0608@gmail.com Nguyễn Thị Mười TH&THCS Trần Hưng 
Đạo

0369576713 linhkiend10@gmail.com

24 PGD HIỆP ĐỨC

25 PGD HỘI AN Vệ sinh môi trường thông minh Hệ thống nhúng Nguyễn thị phương Thanh 9 Phan Bội Châu Nguyễn Thị Anh Phan Bội Châu 0935283832

26 PGD HỘI AN Hệ thống báo cháy, báo rò rỉ ga tự động Hệ thống nhúng Trần Thanh Tùng 9 Quang Trung Trần Quốc Huy TH-THCS Quang Trung 0905714636 quochuymc2014@gmail.com

27 PGD HỘI AN Xây dựng công thức các loại lá uống ở Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam thành các 
dạng bài thuốc có tác dụng đề phòng, hỗ trợ điều trị một số bệnh về tiêu hóa Y sinh và khoa học sức khỏe Lê Thị Thanh Thúy 8 Chu Văn An Trần Thị Ánh Liên 8 Chu Văn An Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Chu Văn An 0948596545 haicuncva@gmail.com

28 PGD HỘI AN Chế tạo màng bọc thực phẩm tự hủy từ tinh bột Hóa học Đỗ Nguyễn Thanh Trúc 9 Nguễn Duy Hiệu Đinh Quốc Tuấn Nguyễn Duy Hiệu 0935079955 dinhquoctuan.gv@gmail.com

29 PGD NAM GIANG Khăn lau Bảng chống bụi Vật Lý Đỗ Đình Đức 8 THCS Thạnh Mỹ Phạm Kim Hoàng Yến 8 THCS Thạnh Mỹ Trần Thị Ánh Nguyệt THCS Thạnh Mỹ 0966036432 nguyetsoan2014@.gmail.com

30 PGD NAM GIANG

31 PGD NAM GIANG

32 PGD NAM GIANG

33 PGD NAM TRÀ MY Xây dựng hệ thống trồng cây thông minh và tưới phun sương bằng 

cách tận dụng ống lồ ô và ống nhựa cũ Kĩ thuật môi trường Đinh Thị Thường 8

PTDTBT THCS Trà 
Vinh 0985141943 tranxuanhoang13shh@gmail.com Trần Thị Vũ Linh 8

PTDTBT THCS Trà 
Vinh 0972857990 tangngoclinh0695@gmail.comNguyễn Thị Mận

PTDTBT THCS Trà 
Vinh 0384251819 man.tamxuan.qn@gmail.com

34 PGD NAM TRÀ MY
Nghiên cứu cách trồng, chăm sóc, chế biến và sử dụng sản phẩm
từ Chè dây (Ampelopsis cantoniensis) để ứng dụng trong điều trị 
bệnh dạ dày, tá tràng Y Sinh và khoa học Sức khỏe Nguyễn Lưu Giang 8

PTDTBT THCS Trà Mai
0968649259 hongphuongtramai@gmail.com Nguyễn Thị Hồng Phượng

PTDTBT THCS Trà 
Mai

0984943367 hongphuongtramai@gmail.com

35 PGD NAM TRÀ MY Khôi phục và phát triển văn hóa Cồng chiêng trong trường học ở 

huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam. KHXH và hành vi Hồ Văn Chân 9

PTDTBT THCS Trà 
Don 0986179177 chan@gmail.com Nguyễn Thị Hà Vy 9

PTDTBT THCS Trà 
Don 0967555545 havy@gmail.com Võ Đăng Chín

PTDTBT THCS Trà 
Don 0986179177 bttradon@gmail.com

36 PGD NAM TRÀ MY Sử dụng thống kê toán học góp phần tìm giải pháp xây dựng trường học thân thiện, 
học sinh tích cực Toán học Hồ Thị Liễu 9 PTDTBT THCS Trà 

Cang 0985681138 nguyenbatratap@gmail.com Phạm Minh Hương PTDTBT THCS Trà 
Cang 0383771642 Vmh13101989@gmail.com

37 PGD NÔNG SƠN

38 PGD NÔNG SƠN

39 PGD NÔNG SƠN

40 PGD NÔNG SƠN

41 PGD NÚI THÀNH Hãy lên tiếng về "Body shaming" trong trường học Khoa học xã hội và hành vi Nguyễn Mai Quỳnh 9 THCS Chu Văn An 0903530496 maiquynh1801@gmail.com Doãn Thị Mỹ 9 THCS Chu Văn An 01216582699 thimy@gmail.com Nguyễn Thị Thủy THCS Chu Văn An 0911384757 thuynth1970@gmail.com

PGD NÚI THÀNH
Hệ thống chống trộm thông minh được tích hợp hai chiều hai chiều qua điện thoại di 
động 
 và lưu trữ thông tin.

Hệ thống nhúng Nguyễn Tấn Nguyên 9 THCS Lý Thường Kiệt Nguyễn Đức Thịnh 8 THCS Lý Thường Kiệt Nguyễn Đức Toàn THCS Lý Thường Kiệt 986274297 ductoan1709@gmail.com
PGD NÚI THÀNH Nhà thông minh IOT(internet of things) Rô bốt và máy thông minh Đoàn Nguyễn Thanh Triết 9 THCS Kim Đồng Nguyễn Thị Kiều Khanh THCS Kim Đồng 914781675 nuithanhkt@yahoo.com.vn

42 PGD NÚI THÀNH Hệ thống tự động xả nước cho nhà vệ sinh và điều khiển bật tắt đèn chiếu sáng từ xa 
trong trường học. Hệ thống nhúng Nguyễn Văn Trường 9 THCS Chu Văn An 0355678258 vantruong803n.thanh@gmail.com Võ Đức Toàn THCS Chu Văn An 0975443905 ductoannvt@gmail.com

43 PGD NÚI THÀNH Chế tạo thiết bị phát ra âm thanh xua đuổi chim thú bảo vệ mùa màng bằng năng 
lượng nước cho đồng bào ở vùng núi Năng lượng thủy năng Nguyễn Thanh Long 8 THCS Nguyễn Duy Hiệu 384900887 Phan Thanh Nhạc Huy 8 THCS Nguyễn Duy Hiệu387892997 Trần Thị Kim Chung THCS Nguyễn Duy Hiệu1688712256 chungtuan79@gmail.com

44 PGD NÚI THÀNH Phần mềm tiếng chuông báo giờ ở trường học Phần mềm tin học Nguyễn Đình Anh Tài 8 Nguyễn Trãi 989505386 anhtaim4a1@gmail.com Nguyễn Trần Thiên Đức 8 Nguyễn Trãi Huỳnh Thị Học THCS Nguyễn Trãi 398933956 thihoc85@gmail.com
45 PGD PHÚ NINH Tủ thuốc thông minh Hệ thống nhúng Nguyễn Quốc Trung 9 THCS Lê Quý Đôn Nguyễn Thị Hoài Thương 9 THCS Lê Quý Đôn Nguyễn Hồng Nga THCS Lê Quý Đôn 0379009379 nhnga68@gmail.com

46 PGD PHÚ NINH Thiết bi cảnh báo nước ngập qua đường ở những đoạn đường thường

 xuyên bị ngập lụt
Khoa học trái đất và môi 
trường Nguyễn Hồng Nhân 9 THCS Phan Tây Hồ Nguyễn Văn Luận THCS Phan Tây Hồ

943476540
nguyenvanluan5867@gmail.com

47 PGD PHÚ NINH Máy quét rác đa năng Kỹ thuật môi trường Lê Thanh Trà 9 THCS Tam Lộc Võ Duy Khánh THCS Tam Lộc 0550042664 duykhanhtdpn2015@gmail.com
48 PGD PHÚ NINH

49 PGD PHƯỚC SƠN Không có Dự án dự thi

53 PGD QUẾ SƠN Nghiên cứu nhu cầu và hành vi tiêu dùng sản phẩm Phở sắn Quế Sơn Khoa học xã hội và hành vi Nguyễn Như Uyên 9 THCS Đông Phú 0945341807 thuannguyenqs@gmail.com Trần Anh Thơ THCS Đông Phú 0945341807 thuannguyenqs@gmail.com Nguyễn Thị Hồng Thuận THCS Đông Phú 0945341807 thuannguyenqs@gmail.com

54 PGD QUẾ SƠN Gậy lau bụi và quấn mạng nhện Năng lượng vật lý Ngô Phương Uyên 9 THCS Quế An 0916892574 thanhnha70@gmail.com Trần Văn Hạnh 9 THCS Quế An 0984429357 phanthanhnha68@gmail.com Phan Thanh Nhã THCS Quế An 0916892574 thanhnha70@gmail.com

55 PGD QUẾ SƠN Cây phơi đồ thông minh Hệ thống nhúng Phạm Thị Hân 9 THCS Quế Phú 0763738179 doanvietly80@gmail.com Lê Khắc Nam 9 THCS Quế Phú 0763738179 doanvietly80@gmail.com Đoàn Việt Lý THCS Quế Phú 0763738179 doanvietly80@gmail.com

56 PGD QUẾ SƠN Chiết xuất tinh dầu cây hương nhu đuổi chuột bảo vệ lúa và hoa màu Hóa sinh Nguyễn Đoàn Hoàng Sơn 8 THCS Quế Xuân 0892344515 doanvantyqx@gmail.com Lê Thị Yến Nhi 8 THCS Quế Xuân 0892344515 doanvantyqx@gmail.com Đoàn Văn Tỵ THCS Quế Xuân 0892344515 doanvantyqx@gmail.com

57 PGD TAM KỲ Máy quạt hơi nước Năng lượng Vật lý Trần Đăng Khoa 9 THCS Lê Hồng Phong 0374450439 khoanho512@gmail.com Hồ Ngọc Bích Quyên THCS Lê Hồng Phong 0355018464 bichquyenlhp@gmail.com

58 PGD TAM KỲ Hệ thống tự động xả nước nhà vệ sinh không sử dụng điện Kỹ thuật cơ khí Đặng Thanh Lâm 9 THCS Nguyễn Du 0768689459 nguyenthihatp80@gmail.com Nguyễn Thị Hà THCS Nguyễn Du 0768689459 nguyenthihatp80@gmail.com

59 PGD TAM KỲ
Nghiên cứu tình hình tật khúc xạ học đường ở học sinh trường THCS Lý Tự Trọng 

thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Y sinh- Khoa học sức khỏe Phạm Gia Hùng Khoa 8 THCS Nguyễn Du
0914023306 tinytdppquangnam@gmail.com

Nguyễn Vũ Đoan Thục THCS Lý Tự Trọng
0905602300 nvdthuc@gmail.com

60 PGD TAM KỲ Ngôi nhà thông minh Năng lượng Vật lý Nguyễn Xuân Tùng 9 THCS Huỳnh Thúc Kháng 0905430899 phuoctungcompany@gmail.com Võ Thị Mỹ Nhung THCS Huỳnh Thúc Kháng 0906589374 mynhungtk@gmail.com

61 PGD TÂY GIANG Máy điện phân nước Hóa học Hối Nghiệp 9 PTDTNT THCS Tây Giang0968445810 Trần Yến Nhi 9 PTDTNT THCS Tây Giang0397252915 Nguyễn Công Hòa PTDTNT THCS Tây Giang0981313210 hoa83515@gmail.com

62 PGD TÂY GIANG Thiết bị cảnh báo trộm đột nhập đơn giản cho gia đình Vật lí và Thiên văn Nguyễn Như Trường Thịnh 9/1PTDTBT THCS Nguyễn Bá Ngọc0868903457 hongphuongspvlk09@gmail.com Nguyễn Hồng Phương PTDTBT THCS Nguyễn Bá Ngọc0911820552 hongphuongspvlk09@gmail.com
63 PGD TÂY GIANG Trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh Vật lí Lê Minh Quân 9PTDTBT THCS Nguyễn Văn Trỗi0388080150 Phạm Nhật Tiến 9PTDTBT THCS Nguyễn Văn Trỗi0962109549 Alăng Nhíu PTDTBT THCS Nguyễn Văn Trỗi0365004629 alangnhiutg@gmail.com
64 PGD TÂY GIANG

65 PGD THĂNG BÌNH Thực trạng và giải pháp nâng cao ý thức chấp hành ATGT đối với HS trường THCS 
Trần Quý Cáp

Khoa học-xã hội 
 hành vi Nguyễn Phương Uyên 9 THCS Trần Quý Cáp 0944520513 Nguyễn Thị Thảo Ly 9 THCS Trần Quý Cáp Trương Thị Mỹ Thu THCS Trần Quý Cáp 0906415682 mythu65tqc@gmail.com

66 PGD THĂNG BÌNH Máy hút giấy phòng học Năng lượng vật lý Nguyễn Văn Tài 9/1 THCS Hoàng Diệu Trịnh Hữu Phu THCS Hoàng Diệu 0129447769 nghiatinh338@gmail.com

67 PGD THĂNG BÌNH Sử dụng các vật liệu cũ để chế tạo máy hút bụi và chế tạo mỏ hàn để sữa các thiết bị 
điện trong gia đình Năng lượng vật lý Nguyễn Quốc Nam 9/1 THCS Quang Trung 02356331660 thcsquangtrungbg@gmail.com Hồ Trung Thành THCS Quang Trung 0905673780 thanh8486@gmail.com

68 PGD THĂNG BÌNH

69 PGD TIÊN PHƯỚC Không có dự án tham gia
70 PGD TIÊN PHƯỚC

71 PGD TIÊN PHƯỚC

72 PGD TIÊN PHƯỚC
73 PGD ĐẠI LỘC Mô hình đóng - cắt điện bằng điện thoại thông minh Hệ thống nhúng Lương Gia Khánh 9 THCS Nguyễn Trãi 978874572 khanhgialuong230604@gmail.com Nguyễn Văn Phát Nguyễn Trãi 394855057 vanphat62@gmail.com
74 PGD NAM TRÀ MY Bài tập trắc nghiệm thiết kế bằng phần mềm Scratch Phần mềm hệ thống Hồ Xuân Trương 8 PTDTBT THCS Trà linh 385801162 phamcu81@gmail.com Nguyễn Văn Quý PTDTBT THCS Trà 

linh
0376400099 vanquynt@gmail.com

75 PGD HỘI AN Máy tách vỏ đậu phụng Cơ khí Huỳnh Tấn Quốc 9 Lý Thường Kiệt Võ Thị Yến Nhi 9 Huỳnh Hướng Lý Thường Kiệt 906500132
76 PGD HỘI AN Nghiên Cứu biến tính rơm và ứng dụng hấp thụ ION Cu2+, Zn 2+ Kĩ thuật môi trường Phan Lê Như Anh 8 Nguyễn Du 9 Nguyễn Thị Tú Trâm Nguyễn Du 988370921 tramnguyen0076@gmail.com
77 PGD DUY XUYÊN Thu hồi SiO2 từ tro trấu để làm bộ lọc nước sinh học Kĩ thuật môi trường Đinh Thị Phương Hiền 9 THCS Nguyễn Chí Thanh 35467384 Nguyễn Thị Thanh Mai 9 THCS Nguyễn Chí Thanh Trần Thị Tỉnh THCS Nguyễn Chí Thanh 982332941 trtinhtg2@gmail.com
78 PGD DUY XUYÊN Thiết bị phân tích tình trạng sức khỏe qua bài tiết của cơ thể Y sinh và khoa học sức khỏe Nguyễn Thị Thanh Tâm 9 THCS Nguyễn Chí Thanh 919326404 Trần Thị Thúy Phượng THCS Nguyễn Chí Thanh 905199545 thuyphuongnano1977@gmail.com
79 PGD DUY XUYÊN Chế tạo thảo mộc diệt trừ sâu giúp nông dân sản xuất rau sạch Khoa học công nghệ Đặng Thanh Bình 8 THCS Phan Châu Trinh 0396348655 Nguyễn Thị Mật THCS Phan Châu Trinh 0836021224 matnguyen1974@gmail.com
80 PGD DUY XUYÊN Xử lý nước thải bằng bể lọc với thực vật thủy sinh Kĩ thuật môi trường Lê Trung Nguyên 9/2 THCS Kim Đồng 906484612 kdxm01@gmail.com Nguyễn Phan Đăng Quân 9 THCS Kim Đồng 986690927 Honganhkd10383@gmail.comLê Đình Khánh THCS Kim Đồng 906484612 kdxm01@gmail.com
81 PGD BẮC TRÀ MY Sử dụng bộ kích để thắp sáng khi cúp điện Vật lý Hồ Thị Liễu 9PTDTBT THCS Lê Hồng Phong Lê Văn Hải PTDTBT THCS Lê Hồng Phong979911428 Levanhai051289@gmail.com
82 PGD BẮC TRÀ MY Hệ thống bật, tắt điện tự động vào ban đêm Vật lý Nguyễn Đình Kim Miên 8PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Songtranh.nbk@gmail.com Đinh Thị Hải Oanh 8PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Songtranh.nbk@gmail.com Nguyễn Văn LuyệnPTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm334043273 nguyenvanluyendhsply10@gmail.com
83 PGD BẮC TRÀ MY Thiết bị khử mùi cho ống thoát hơi hầm cầu. Công nghệ môi trường Võ Hoài Phong 9 THCS Huỳnh Thúc Kháng 368688149 hoaiphong231203@gmail.com Lê Văn Minh THCS Huỳnh Thúc Kháng987658223 minhvlhtk@gmail.com
84 PGD BẮC TRÀ MY Lò đốt rác thân thiện với môi trường Kỹ thuật môi trường Nguyễn Thị Phượng 9 PTDTBT THCS Hoàng Văn Thụ 332648593 Hồ Thị Thanh Thy 8 PTDTBT THCS Hoàng Văn Thụ Nguyễn Ngọc Tuấn PTDTBT THCS Hoàng Văn Thụ 398015774 ngoctuantoan@gmail.com
85 PGD TAM KỲ Đọc sách mọi lúc mọi nơi Phần mềm hệ thống Nguyễn Nguyên Hoàng 9 THCS Lý Tự Trọng 905278238 kieuthan1980@gmail.com Nguyễn Thị Kiều Thân THCS Lý Tự Trọng 905278238 kieuthan1980@gmail.com
86 PGD TAM KỲ Chương trình đố vui điều khiển trên Web Phần mềm hệ thống Trương Phước Thịnh 8 THCS Lý Tự Trọng 898169302 mandonghoang@gmail.com Nguyễn Thị Hà Đông THCS Lý Tự Trọng 345265969 mandonghoang@gmail.com
87 PGD TAM KỲ Giải pháp nước sạch cho cư dân vùng lũ lụt, nhiễm phèn Kỹ thuật môi trường Đinh Việt Hiếu 8 THCS Nguyễn Du 327868696 dinhviethieu2910@gmail.com Trần Thanh Long THCS Nguyễn Du 975654461 long1441@gmail.com
88 PGD TAM KỲ Máy lọc vi sinh và thải rong rêu trong hồ Vi sinh Nguyễn Thanh Vũ 9 THCS Lý Tự Trọng 987091246 phitxtk@gmail.com Nguyễn Thị Phi THCS Lý Tự Trọng 987091246 phitxtk@gmail.com
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